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Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Cao đẳng  

Học kỳ II năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy 

chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 16 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

Căn cứ kết quả đăng ký khối lượng và kết quả học tập của sinh viên tại học kỳ II năm 

học 2019-2020. 

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập và 

buộc thôi học tại học kỳ II năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

- 85 sinh viên cảnh báo kết quả học tập lần thứ 1: Sinh viên có điểm trung bình chung 

tích lũy dưới 1,20 đối với người học năm thứ nhất; điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 

đối với học kỳ thứ 2 trở đi và dưới 0,80 đối với học kỳ đầu tiên của khóa học hoặc không 

đăng ký khối lượng học tập (danh sách kèm theo). 

- 97 sinh viên cảnh báo kết quả học tập lần thứ 2: Sinh viên đã bị cảnh báo kết quả 

học tập lần thứ 1 và có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc tiếp tục không đăng 

ký khối lượng học tập (danh sách kèm theo). Nếu các sinh viên này tiếp tục có điểm trung 

bình chung học kỳ I năm học 2020-2021 dưới 1,00 hoặc tiếp tục không đăng ký khối lượng 

học tập thì sẽ bị buộc thôi học sau khi học kỳ I năm học 2020-2021 kết thúc. 

- 71 sinh viên buộc thôi học: Sinh viên đã bị cảnh báo kết quả học tập lần thứ 2 và 

có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc tiếp tục không đăng ký khối lượng học 

tập (danh sách kèm theo). 

Sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học nếu có ý kiến phản 

hồi gửi về phòng Đào tạo trước ngày 10/01/2021 (cô Trang, phòng A111 khu V). Sau thời 

hạn trên, phòng Đào tạo sẽ trình Hội đồng xem xét và ban hành Quyết định. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 
- Các Khoa, GVCN; 

- Sinh viên; 

- Lưu ĐT. 

PT. PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

(Đã ký) 

 

TS. Huỳnh Ngọc Thọ 
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN CẢNH BÁO HỌC TẬP LẦN 1 

(Danh sách kèm theo Thông báo số 12 /TB-ĐT ngày 31 / 12 / 2020 của phòng Đào tạo) 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp SH 

ĐTB 

HK 

trước 

Số TC 

HK 

hiện tại 

ĐTB 

HK 

hiện tại 

Số TC 

tích lũy 

ĐTB 

tích lũy 

(Thang 4) 

Xếp 

loại 
Cảnh báo 

Ghi 

chú 

I. KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH 

1 181C900063 Phạm Tấn Huy 29/09/2000 18I2   13 - 43 2.63 Yếu Điểm <1,00   

2 181C900135 Đặng Minh Quân 05/02/2000 18I3   13 - 39 1.85 Yếu Điểm <1,00   

3 191C900019 Đặng Hữu Hưng 16/10/2001 19I1   15 - 11 1.27 Yếu Điểm <1,00   

4 191C900023 Trần Văn Khang 07/09/2000 19I1   15 - 11 1.91 Yếu Điểm <1,00   

5 191C900026 Nguyễn Thành Luân 10/10/2001 19I1   15 - 14 2.00 Yếu Điểm <1,00   

6 191C900034 Nguyễn Tấn Quốc 14/07/2001 19I1   15 - 14 1.79 Yếu Điểm <1,00   

7 191C900040 Nguyễn Ngọc Tân 29/10/2001 19I1   15 - 14 2.79 Yếu Điểm <1,00   

8 191C900047 Nguyễn Văn Vương 23/07/2001 19I1   15 - 14 1.93 Yếu Điểm <1,00   

9 191C900060 Bùi Phước Trung 18/01/2000 19I2   15 0.20 17 1.94 Yếu Điểm <1,00   

10 191C900064 Quách Huyền Chi 17/05/2001 19I2   15 - 14 1.00 Yếu Điểm <1,00   

11 191C900069 Huỳnh Quốc Dũng 18/01/2001 19I2   15 - 12 2.00 Yếu Điểm <1,00   

12 191C900070 Nguyễn Duy 10/12/2001 19I2   15 - 9 2.00 Yếu Điểm <1,00   



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp SH 

ĐTB 

HK 

trước 

Số TC 

HK 

hiện tại 

ĐTB 

HK 

hiện tại 

Số TC 

tích lũy 

ĐTB 

tích lũy 

(Thang 4) 

Xếp 

loại 
Cảnh báo 

Ghi 

chú 

13 191C900086 Lê Công Minh 14/04/2001 19I2   15 - 14 1.50 Yếu Điểm <1,00   

14 191C900087 Nguyễn Tấn Ngọc 15/09/2000 19I2   15 0.13 16 1.31 Yếu Điểm <1,00   

15 191C900088 Nguyễn Đại Nguyên 09/03/2001 19I2   15 - 14 1.57 Yếu Điểm <1,00   

16 191C900090 Quách Trang Nhung 01/10/2000 19I2   15 - 11 1.73 Yếu Điểm <1,00   

17 191C900102 Đinh Hoàng Triều 20/10/2001 19I2   15 - 11 1.55 Yếu Điểm <1,00   

18 191C900115 Trần Hùng Cường 26/07/2000 19I2   15 - 9 1.33 Yếu Điểm <1,00   

19 191C900118 Nguyễn Quang Huy 26/08/2001 19I2   15 1 24 1,17 Yếu ĐTBTL <1,20   

20 K12C04220 Nguyễn Văn  Thìn 21/05/2000 K12C04A 1.33 11 0.55 55 2.22 Yếu Điểm <1,00   

21 K12C04512 Nguyễn Tấn Khương 02/09/1998 K12C04C 2.11 14 - 50 2.46 Yếu Điểm <1,00   

22 K12C04521 Huỳnh Ngọc Thi 04/05/2000 K12C04C 1.50 14 - 39 1.74 Yếu Điểm <1,00   

23 K13C04A024 Nguyễn Tấn Quốc 20/06/2001 K13C04A 1.79 20 - 16 2.13 Yếu Điểm <1,00   

24 K13C04A038 Nguyễn Hải Nam 21/09/2001 K13C04A 3.11 20 - 19 3.11 Yếu Điểm <1,00   

25 K13C04B043 Lang Văn Bắc 23/04/2001 K13C04A 3.53 20 - 19 3.53 Yếu Điểm <1,00   

26 K13C05A007 Nguyễn Công Bình 16/03/2001 K13C04B 1.16 20 - 14 1.57 Yếu Điểm <1,00   

27 K13C05A008 Hoàng Triệu Trung Quí 14/06/2000 K13C05A 1.42 17 - 13 2.08 Yếu Điểm <1,00   

28 K13C05A018 Lê Đoàn Hoài Nhớ 22/12/1999 K13C05A 1.32 0 - 13 1.92 Yếu Điểm <1,00   

29 K13C05A026 Trần Thanh Tân 18/04/2001 K13C05A 1.79 20 - 19 1.79 Yếu Điểm <1,00   

30 K13C05A028 Võ Công Quốc 31/08/2001 K13C05A 1.95 17 0.18 22 1.82 Yếu Điểm <1,00   

31 K13C05A035 Huỳnh Ngọc An 20/05/2001 K13C05A 1.47 14 - 14 2 Yếu Điểm <1,00   

32 CCCT17A001 Bùi Viết Công 24/06/1999 2017-2020 2.93 0 - 87 2.72 Yếu Điểm <1,00   

33 CCCT17A002 Phạm Thành Công 20/12/1998 2017-2020 2.79 0 - 80 2.29 Yếu Điểm <1,00   



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp SH 

ĐTB 

HK 

trước 

Số TC 

HK 

hiện tại 

ĐTB 

HK 

hiện tại 

Số TC 
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34 CCCT17A003 Nguyễn Phi Hậu 12/05/1998 2017-2020 1.07 0 - 79 2.44 Yếu Điểm <1,00   

35 CCCT17A006 Nguyễn Hải Huy 15/08/1999 2017-2020 1.43 0 - 82 2.62 Yếu Điểm <1,00   

36 CCCT17A010 Hoàng Phong Linh 26/09/1999 2017-2020 1.50 0 - 78 2.24 Yếu Điểm <1,00   

37 CCCT17A020 Đinh Thị Thủy 18/03/1998 2017-2020 3.07 0 - 84 2.71 Yếu Điểm <1,00   

38 CCLT17A001 Nguyễn Tuấn Anh 11/12/1999 2017-2020 2.57 0 - 82 2.95 Yếu Điểm <1,00   

39 CCLT17A005 Trần Ngọc Phú 01/02/1999 2017-2020 2.57 0 - 77 2.56 Yếu Điểm <1,00   

II. KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH – ĐIỆN TỬ 

1 K12C02070 Nguyễn Thị Thúy Hằng 18/03/1999 K12C02A 3.00 15 - 55 2.69 Yếu Điểm <1,00   

2 K12C02123 Nguyễn Trần Bảo Thy 27/08/2000 K12C02A 2.11 0 - 47 2.66 Yếu Điểm <1,00   

3 K12C08179 Phạm Tướng Quân 04/01/2000 K12C08A 2.38 17 - 39 2.36 Yếu Điểm <1,00   

4 K12C08406 Lâm Văn Hạ 15/08/1997 K12C08A 2.77 18 - 54 2.89 Yếu Điểm <1,00   

5 K13C01A010 Nguyễn Thành Dương 04/06/2001 K13C01A 1.89 7 - 17 2.12 Yếu Điểm <1,00   

6 K13C01A027 Trần Hoàng Thông 25/12/1998 K13C01A 2.68 14 - 19 2.68 Yếu Điểm <1,00   

7 K13C01A037 Nguyễn Thế Lữ 11/03/2001 K13C01A 2.32 13 - 19 2.32 Yếu Điểm <1,00   

8 K13C01A012 Trần Tiến 09/11/2000 K13C02A 2.53 18 - 19 2.53 Yếu Điểm <1,00   

9 K13C02A009 Trịnh Xuân Lộc 05/08/2001 K13C02A 1.94 18 - 17 1.94 Yếu Điểm <1,00   

10 K13C02A010 Lê Tấn Nam 07/10/1999 K13C02A 1.88 18 - 17 1.88 Yếu Điểm <1,00   

III. KHOA KINH TẾ SỐ & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1 K12C13137 Lê Thị Hương Sen 10/05/2000 K12C13A 2.65 12 - 62 2.74 Yếu Điểm <1,00   

2 K13C13A001 Phan Thị Diệu Linh 07/03/2001 K13C13A 2.88 16 - 16 2.88 Yếu Điểm <1,00   

3 K13C13A005 Phạm An 12/03/2001 K13C13A 2.44 16 - 16 2.44 Yếu Điểm <1,00   



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp SH 
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4 K13C13A008 Trần Thị Ánh Hương 23/02/2000 K13C13A 2.06 16 - 16 2.06 Yếu Điểm <1,00   

5 K13C13A012 Trần Thị Hoài 14/01/2000 K13C13A 3.50 16 - 16 3.5 Yếu Điểm <1,00   

IV. TỔ CƠ BẢN 

1 K12C16162 Tạ Hoàng Anh 16/02/2000 K12C16A 2.26 0 - 60 2.20 Yếu Điểm <1,00   

2 K12C16090 Hoàng Thị Thanh Hằng 16/05/1999 K12C16A 1.79 17 - 58 2.28 Yếu Điểm <1,00   

3 K12C16151 Trương Thị Vân Duyên 30/12/2000 K12C16A 1.16 17 - 57 1.46 Yếu Điểm <1,00   

4 K12C16343 Dương Phú Tuấn 29/03/2000 K12C16B 1.58 17 - 57 1.95 Yếu Điểm <1,00   

5 K12C16417 Trần Thị Thanh Tú 20/09/2000 K12C16C 1.26 14 - 57 1.47 Yếu Điểm <1,00   

6 K13C15A005 Lê Thị Liên 22/12/2000 K13C15A 2.94 16 - 16 2.94 Yếu Điểm <1,00   

7 K13C15A006 Nguyễn Thị Thu Thanh 04/06/2001 K13C15A 1.69 16 - 16 1.69 Yếu Điểm <1,00   

8 K13C15A011 Hoàng Thị Thanh 14/01/2001 K13C15A 2.06 16 - 16 2.06 Yếu Điểm <1,00   

9 K13C16A013 Võ Thị Hoàng Trân 06/02/2001 K13C16A 3.05 17 - 20 3.05 Yếu Điểm <1,00   

10 K13C16A039 Trần Thị Thu Sang 05/02/2000 K13C16A 2.30 17 - 20 2.3 Yếu Điểm <1,00   

11 K13C16A063 Nguyễn Thị Mẩn 14/09/2001 K13C16A 2.25 17 - 20 2.25 Yếu Điểm <1,00   

12 K13C16B046 Lưu Thị Mỹ Hảo 23/12/2001 K13C16B 2.40 17 - 20 2.4 Yếu Điểm <1,00   

13 K13C16B054 Trần Thị Thu Thủy 18/10/2001 K13C16B 2.70 17 - 20 2.7 Yếu Điểm <1,00   

14 K13C16B064 Hồ Thị Yến Nhi 06/08/2001 K13C16B 1.70 17 - 17 2 Yếu Điểm <1,00   

15 K13C16B066 Nguyễn Thị Thanh 24/11/2001 K13C16B 1.95 17 - 20 1.95 Yếu Điểm <1,00   

16 K13C16B068 Nguyễn Thu Hà 29/01/2001 K13C16B 2.45 17 0.24 22 2.41 Yếu Điểm <1,00   

17 K13C16C010 Lê Tuấn Dủng 22/06/2001 K13C16C 2.25 17 - 20 2.25 Yếu Điểm <1,00   

18 K13C16C032 Nguyễn Trần Yến Nhi 26/05/2000 K13C16C 0.95 17 - 8 2.38 Yếu Điểm <1,00   



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp SH 
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19 K13C16C083 Lê Thị Yến 15/11/1998 K13C16C 3.15 12 - 18 3.5 Yếu Điểm <1,00   

20 K13C16C087 Phan Thị Thùy Trang 23/10/2000 K13C16C 1.50 17 - 20 1.5 Yếu Điểm <1,00   

21 K13C16C097 Lưu Thị Thùy Dung 02/01/2001 K13C16C 3.35 17 - 20 3.35 Yếu Điểm <1,00   

22 K13C16C107 Nguyễn Thị Thu Nhi 15/01/2001 K13C16C 1.75 17 - 20 1.75 Yếu Điểm <1,00   

23 K13C16C110 Trương Thị An Nguyệt 14/01/2000 K13C16C 2.50 17 - 20 2.5 Yếu Điểm <1,00   

24 CCCT17A001 Bùi Viết Công 24/06/1999 2017-2020 2.93 0 - 87 2.72 Yếu Điểm <1,00   

25 CCCT17A002 Phạm Thành Công 20/12/1998 2017-2020 2.79 0 - 80 2.29 Yếu Điểm <1,00   

26 CCCT17A003 Nguyễn Phi Hậu 12/05/1998 2017-2020 1.07 0 - 79 2.44 Yếu Điểm <1,00   

27 CCCT17A006 Nguyễn Hải Huy 15/08/1999 2017-2020 1.43 0 - 82 2.62 Yếu Điểm <1,00   

28 CCCT17A010 Hoàng Phong Linh 26/09/1999 2017-2020 1.50 0 - 78 2.24 Yếu Điểm <1,00   

29 CCCT17A020 Đinh Thị Thủy 18/03/1998 2017-2020 3.07 0 - 84 2.71 Yếu Điểm <1,00   

30 CCLT17A001 Nguyễn Tuấn Anh 11/12/1999 2017-2020 2.57 0 - 82 2.95 Yếu Điểm <1,00   

31 CCLT17A005 Trần Ngọc Phú 01/02/1999 2017-2020 2.57 0 - 77 2.56 Yếu Điểm <1,00   
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN CẢNH BÁO HỌC TẬP LẦN 2 

(Danh sách kèm theo Thông báo số 12 /TB-ĐT ngày 31 / 12 / 2020 của phòng Đào tạo) 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp SH 

ĐTB 

HK 

trước 

Số TC 

HK 

hiện tại 

ĐTB 

HK 

hiện tại 

Số TC 

tích lũy 

ĐTB 

tích lũy 

(Thang 4) 

Xếp 

loại 
Cảnh báo Ghi chú 

I. KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH 

1 181C900003 Nguyễn Văn Chương 11/10/2000 18I1 0.86 13 - 38 2.21 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

2 181C900048 Hoàng Tấn Trọng 14/07/2000 18I1 0.29 13 - 34 2.00 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

3 181C900057 Đặng Minh Đức 20/08/2000 18I1 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

4 181C900154 Nguyễn Xuân Phúc 23/03/2000 18I1 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

5 181C900061 Huỳnh Thanh Hòa 01/02/2000 18I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

6 181C900068 Trịnh Quang Khanh 20/06/2000 18I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

7 181C900104 Nguyễn Hoàng Hiệp 14/03/2000 18I3 0.47 13 - 31 2.00 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

8 181C900184 Bùi Xuân Phúc 19/07/2000 18IF 0.62 14 - 40 2.65 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

9 181C900185 Đoàn Huỳnh Ngọc Tài 10/09/2000 18IF 0.31 14 - 38 2.45 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 
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10 181C900187 Lê Văn Thọ 02/02/1998 18IF - 14 - 34 3.44 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

11 181C900188 Nguyễn Tuấn Triều 22/12/1995 18IF - 14 - 27 3.33 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

12 181C900192 Trần Hữu Viên 29/09/2000 18IF 0.46 14 - 40 2.35 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

13 191C900007 Nguyễn Tăng Đức 19/04/2001 19I1 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

14 191C900017 Nguyễn Văn Hoàng 06/06/2001 19I1 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

15 191C900021 Phạm Quang Huy 20/04/2001 19I1 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

16 191C900035 Nguyễn Trọng Quy 03/07/2001 19I1 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

17 191C900036 Bùi Tấn Tài 24/06/2001 19I1 0.64 15 - 6 1.50 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

18 191C900042 Nguyễn Văn Thắng 18/05/2001 19I1 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

19 191C900043 Ngô Phan Thành 19/05/2000 19I1 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

20 191C900062 Nguyễn Lê Văn Bình 27/07/2001 19I2 0.71 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

21 191C900067 Lê Tấn Công 12/09/1999 19I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

22 191C900072 Nguyễn Đắc Hải 06/01/2001 19I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

23 191C900078 Nguyễn Hưng 09/12/2000 19I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

24 191C900083 Ngô Văn Lập 04/04/2001 19I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 
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25 191C900103 Lê Trung Trọng 02/11/1999 19I2 - 17 - 0 - Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

26 191C900109 Hoàng Mạnh Huy 01/06/2001 19I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

27 191C900113 Nguyễn Quốc Kỳ 01/10/2001 19I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

28 191C900116 Đinh Hùng Cường 11/07/2001 19I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

29 191C900120 Trần Đức Thêm 22/02/2000 19I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

30 191C900126 Nguyễn Mạnh Phát 27/01/2000 19I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

31 191C900127 Nguyễn Đức Minh Toàn 26/05/1998 19I2 0.79 15 - 8 1.38 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

32 191C900128 Phan Tuấn Hoàng 12/11/1996 19I2 0.57 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

33 K12C04069 Lê Anh Huy 10/04/2000 K12C04A - 0 - 37 2.41 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

34 K12C04160 Đoàn Ngọc Huy 01/01/2000 K12C04A 1.13 14 0.86 46 2.15 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

35 K12C04216 Lý Tự Trọng 09/02/2000 K12C04A - 0 - 40 3.00 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

36 K12C04330 Hồ Văn Hươi 26/08/1999 K12C04B 0.37 14 0.57 50 1.86 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

37 K12C04178 Hồ Văn Quỳn 07/07/2000 K12C04C 0.95 14 - 40 2.03 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

38 K12C04491 Bling Hạ 10/01/1999 K12C04C - 0 - 40 2.55 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

39 K12C04509 Phạm Tuấn Lực 25/08/2000 K12C04C - 0 - 39 2.90 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 
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40 K13C04A017 Thái Bá Biên 12/11/2001 K13C04A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

41 K13C04A031 Hồ Văn Tiên 15/08/2000 K13C04A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

42 K13C04A036 Hà Phan Trần Hậu 01/09/2001 K13C04A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

43 K13C04A039 Trần Văn Xong 22/04/2000 K13C04A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

44 K13C04B048 Nguyễn Chí Quân 10/09/2000 K13C04B - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

45 K13C04B054 Nguyễn Trung Hiếu 16/05/2001 K13C04B - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

46 K13C04B055 Dương Văn Vinh 04/04/2001 K13C04B - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

47 K13C05A013 Mai Xuân Hảo 23/08/2000 K13C05A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

48 K13C05A015 Hoàng Thanh Hải 21/04/1999 K13C05A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

49 K13C05A017 Nguyễn Văn Thái 03/11/2001 K13C05A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

50 K13C05A027 Nguyễn Đình Phú 14/05/1998 K13C05A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

51 K13C05A030 Võ Văn Lý 20/09/2001 K13C05A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

52 K13C06A002 Trần Đàn 03/08/1998 K13C05A - 16 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

53 CCCT17A017 Nguyễn Văn Quỳnh 30/09/1999 2017-2020 0.79 0 - 79 2.27 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

54 CCCT17A022 Nguyễn Khắc Trọng 30/07/1999 2017-2020 0.93 0 - 70 2.31 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 
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55 CCCT16A012 Phan Khải Lương 01/05/1998 2016-2019 - 0 - 94 2.00 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

56 CCCT16A013 Long Văn Nam 28/02/1998 2016-2019 - 0 - 96 2.32 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

57 CCCT16A023 Nguyễn Tăng Trường 02/01/1998 2016-2019 - 0 - 95 2.39 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

58 CCCT16B004 Ngô Đại Dương 11/06/1996 2016-2019 - 0 - 103 2.10 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

59 CCCT16B007 Trần Thị Huế 19/08/1997 2016-2019 - 0 - 99 3.46 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

II. KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH – ĐIỆN TỬ 

1 K13C01A001 Võ Thanh Tùng 19/04/2001 K13C01A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

2 K13C01A030 Lê Hữu Tín 25/11/2000 K13C01A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

3 K13C01A032 Nguyễn Thanh Long 25/12/2000 K13C01A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

4 K13C01A034 Võ Tấn Đạt 15/03/1999 K13C01A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

5 K13C02A006 Trần Hữu Duy 23/03/1992 K13C02A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

6 CCDH16A017 Nguyễn Quang Nghĩa 19/04/1997 2016-2019 - 0 - 100 2.78 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

III. KHOA KINH TẾ SỐ & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1 K12C11183 Đặng Thị Lan 25/06/2000 K12C11A - 0 - 28 1.86 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

2 K12C11409 Đoàn Văn Trung 20/03/2000 K12C11A - 0 - 41 2.80 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 
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3 K12C14096 Võ Lưu Kim Trang 22/07/1997 K12C14A - 0 - 32 3.28 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

4 K12C14250 Hồ Thị Huân 30/04/2000 K12C14A - 0 - 27 1.63 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

5 K12C14263 Hồ Thị Cam 01/10/1999 K12C14A - 0 - 28 1.54 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

6 K13C12A006 Nguyễn Hữu Thế 02/01/2001 K13C12A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

7 K13C13A007 Phùng Thị Thu Huyền 03/04/2000 K13C13A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

8 K13C13A013 Huỳnh Đức Anh 29/04/1998 K13C13A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

9 TCTM17A004 Vũ Thị Thanh Hà 12/09/1902 2017-2019 - 0 - 55 2.25 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

IV. TỔ CƠ BẢN 

1 K12C15369 Y Ngut 20/04/2000 K12C15A - 0 - 36 2.31 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

2 K12C15374 Y Nguyên 22/11/2000 K12C15A - 0 - 30 2.33 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

3 K12C15454 Nguyễn Quý Tân Tân 14/01/2000 K12C15A - 15 - 34 2.06 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

4 K12C16117 Đặng Thị Mỹ Hạnh 18/10/2000 K12C16A - 0 - 35 1.94 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

5 K12C16172 H Hường Mlô 28/08/1999 K12C16A - 0 - 41 2.88 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

6 K12C16277 Phan Thị Mỹ Linh 17/04/2000 K12C16B - 0 - 41 2.68 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

7 K12C16389 Ngô Thị Thanh Thúy 07/05/2000 K12C16B - 0 - 41 2.27 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

8 K12C16440 Phạm Vũ Phương Thảo 07/11/2000 K12C16B - 0 - 40 1.88 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 
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9 K12C16451 Nguyễn Hoàng Nhựt 04/08/1997 K12C16B - 0 - 38 2.18 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

10 K12C16366 Ja Minh 15/05/2000 K12C16C - 0 - 41 1.76 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

11 K13C15A017 Phan Văn Dự 17/09/1998 K13C15A 0.25 0 - 4 1 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

12 K13C15A020 Y Chiên 28/01/2000 K13C15A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

13 K13C16A015 Nguyễn Văn Phước 10/05/2001 K13C16A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

14 K13C16A028 Huỳnh Thị Thùy Dung 23/07/2001 K13C16A 0.20 0 - 4 1 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

15 K13C16A081 Nguyễn Thị Mẫn 24/11/2000 K13C16A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

16 K13C16A109 Phạm Thị Minh Tâm 30/09/2001 K13C16A - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

17 K13C16B058 Đinh Thị Nga 13/11/2001 K13C16B - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

18 K13C16B065 Lương Thị Thu Dung 03/03/2001 K13C16B - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

19 K13C16B067 Đoàn Thủy Tiên 20/03/2001 K13C16B - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

20 K13C16C056 Khúc Thị Lan 11/03/1999 K13C16C - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

21 K13C16C084 Trần Minh Cường 06/09/1996 K13C16C - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

22 K13C16C089 Nguyễn Thị Thu Hà 14/10/2001 K13C16C - 0 - 0 0 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 

23 CCAD17A005 Nguyễn Thị Nhân 20/09/1999 2017-2020 2.37 7 - 77 2.05 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 1 
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I. KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH 

1 181C900011 Trần Việt Đức 20/03/2000 18I1 0.12 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

2 181C900016 Trần Trọng Hiếu 17/09/2000 18I1 0.24 13 - 23 1.96 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

3 181C900038 Lê Ngọc Quang 22/04/2000 18I1 0.12 13 - 23 1.78 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

4 181C900042 Tạ Xuân Thanh 02/07/2000 18I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

5 181C900062 Nguyễn Phạm Minh Hoàng 31/10/2000 18I2 - 0 -     Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

6 181C900065 Nguyễn Đức Huỳnh 10/09/1999 18I2 - 13 - 23 1.70 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

7 K12C04089 Phan Trọng Tú 27/07/1999 K12C04A 0.56 8 - 24 3.00 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

8 K12C04186 Ra Pát Khóa 14/12/2000 K12C04A - 0 - 12 2.92 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

9 K12C04234 Nguyễn Tiến Đạt 01/12/1999 K12C04B - 0 - 17 3.53 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 
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10 K12C04258 Hồ Văn Thể 15/04/1999 K12C04B - 0 - 17 1.88 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

11 K12C04407 Trần Đức Cường 23/04/2000 K12C04B - 0 - 17 2.82 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

12 K12C04410 Phan Quốc Pháp 25/05/2000 K12C04B - 0 - 17 2.82 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

13 K12C04419 Nguyễn Tấn Thi 14/06/2000 K12C04B - 0 - 14 2.21 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

14 K12C04077 Hoàng Thanh Nam 16/11/2000 K12C04C - 0 - 17 1.82 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

15 K12C04149 Nguyễn Duy Nghĩa 10/10/2000 K12C04C - 0 - 10 1.80 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

16 K12C04173 Nguyễn Gia Tín 18/08/2000 K12C04C - 0 - 12 1.58 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

17 K12C04286 Phan Văn Tú 19/09/2000 K12C04C 0.21 14 - 21 2.71 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

18 K12C04358 Hồ Minh Tuấn 21/05/2000 K12C04C - 0 - 17 2.00 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

19 K12C04499 K Hùng 14/05/1998 K12C04C - 0 - 17 1.88 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

20 K12C04539 Hồ Phước Tú 29/02/2000 K12C04C - 0 - 14 1.79 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

21 K12C05271 Nguyễn Thái Đình 08/08/2000 K12C05A - 0 - 19 2.47 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

22 K12C05476 Đoàn Minh Tiệp 28/08/1999 K12C05A - 0 - 20 2.60 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

23 K12C05486 Võ Hoàng Thịnh 17/05/2000 K12C05A - 0 - 17 2.71 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

24 K12C05551 Lê Trần Đình Vũ 01/02/2000 K12C05A - 0 - 17 2.53 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 
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25 CCCT17A005 Nguyễn Anh Hoàng 20/10/1999 2017-2020 - 0 - 58 2.48 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

26 CCLT17A004 Ngô Phi Long 07/05/1999 2017-2020 - 0 - 54 2.61 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

27 CCCT16A008 Phạm Gia Khanh 11/03/1995 2016-2019 - 0 - 101 1.90 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

II. KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH – ĐIỆN TỬ 

1 K12C01351 Hồ Văn Pon 17/07/2000 K12C01A - 0 - 17 1.88 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

2 K12C01357 Hồ Văn Đức 19/02/2000 K12C01A - 0 - 19 2.53 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

3 K12C03336 Hồ Văn Cần 27/08/1999 K12C03A - 0 - 21 2.48 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

4 K12C08187 Hồ Văn Lôi 05/01/2000 K12C08A - 0 - 18 2.78 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

5 K12C08189 Lê Văn Hạng 11/05/2000 K12C08A - 0 - 15 1.53 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

6 K12C08254 Hồ Văn Nghiên 14/02/2000 K12C08A - 0 - 11 1.91 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

7 K12C08328 Hồ Văn Chước 10/01/2000 K12C08A - 0 - 15 2.27 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

8 K12C08331 Hồ Văn Kỳ 26/04/2000 K12C08A - 0 - 15 2.13 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

9 K12C08356 Hồ Văn Dinh 08/01/2000 K12C08A - 0 - 15 2.27 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

10 CCDH16A030 Phan Thi Trương Hùng Thiện 12/08/1997 2016-2019 - 0 - 60 2.58 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

11 CCVT15A007 Lê Huy 06/01/1997 2015-2018 - 0 - 102 2.74 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 
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III. KHOA KINH TẾ SỐ & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1 K12C11182 Hồ Thị Tám 04/03/2000 K12C11A - 0 - 17 1.76 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

2 K12C11185 Lê Thị Dương 28/05/1999 K12C11A - 0 - 14 1.36 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

3 K12C11192 Hồ Thị Soa 16/08/2000 K12C11A - 0 - 17 1.59 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

4 K12C11194 Viên Thị Huệ 11/03/2000 K12C11A - 0 - 12 1.67 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

5 K12C11198 Hồ Thị Tâm 25/11/2000 K12C11A - 0 - 17 2.65 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

6 K12C12423 Đoàn Văn Chinh 11/04/2000 K12C12A - 0 - 13 1.31 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

7 K12C12432 Phạm Đình Phúc 25/01/2000 K12C12A - 0 - 17 3.12 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

8 K12C13180 Hồ Thị Trang 23/03/2000 K12C13A - 0 - 18 3.11 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

9 K12C13191 Hồ Thị Thảo 30/06/2000 K12C13A - 0 - 16 1.81 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

10 K12C13197 Hồ Thị Diêm 30/08/1999 K12C13A - 0 - 13 1.46 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

11 K12C13199 Hồ Thị Len 20/05/2000 K12C13A - 0 - 16 1.38 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

12 K12C13205 Hồ Thị Mân 20/05/2000 K12C13A - 0 - 18 1.89 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

13 K12C13322 Lý Thị Thu 30/10/2000 K12C13A - 0 - 18 1.50 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

14 K12C14141 Hàn Quốc Dũng 06/06/2000 K12C14A - 0 - 16 2.19 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 
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15 K12C14319 Hồ Thị Phụng 09/01/2000 K12C14A - 0 - 18 3.00 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

16 TCTM17A002 Trần Thị Kim Giang 22/05/1999 2017-2019 - 0 - 50 2.44 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

IV. TỔ CƠ BẢN 

1 K12C15075 Y Sao Như 30/04/2000 K12C15A - 0 - 18 2.17 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

2 K12C15239 Hồ Thị Nam 01/10/2000 K12C15A - 0 - 18 1.89 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

3 K12C15244 Hồ Thị Hà Lan 09/10/2000 K12C15A - 0 - 18 2.17 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

4 K12C15359 Nguyễn Thị Kim Hoa 31/10/2000 K12C15A - 0 - 18 2.11 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

5 K12C15372 Y Huâng 06/02/2000 K12C15A - 0 - 14 2.21 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

6 K12C16082 Nguyễn Thị Trâm 10/04/2000 K12C16A - 0 - 14 1.64 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

7 K12C16097 Trịnh Ánh Thịnh 22/10/2000 K12C16A - 0 - 20 2.80 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

8 K12C16152 Trần Thị Kim Trang 13/08/2000 K12C16A - 0 - 20 2.10 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

9 K12C16171 H Đĩm Mlô 26/12/2000 K12C16A - 0 - 20 2.85 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

10 K12C16446 Hoàng Thị Minh Tâm 15/12/1999 K12C16A - 0 - 20 3.10 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

11 K12C16008 Nguyễn Thị Như Phương 03/09/2000 K12C16B - 0 - 20 2.55 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

12 K12C16058 Võ Thị Thanh Hương 15/08/2000 K12C16B - 0 - 17 2.29 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 
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13 K12C16169 Phạm Minh Tâm 10/05/2000 K12C16C - 0 - 20 2.10 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

14 K12C16227 Huỳnh Ngọc Linh Tuyền 26/05/1999 K12C16C - 0 - 20 2.65 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

15 K12C16383 Nguyễn Trường Giang 06/12/2000 K12C16C - 0 - 20 2.40 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

16 K12C16391 Nguyễn Thị Sang 13/02/2000 K12C16C - 0 - 20 1.90 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

17 K12C16437 Đỗ Tiến Quân 20/08/2000 K12C16C - 0 - 23 2.70 Yếu Điểm <1,00 Đã CB lần 2 

 


